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TT Danh mục công trình

Đơn vị thực 
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TỔNG SỐ 98 CT 880 880 

A CHI XDCB CÁC CÔNG TRÌNH 98 CT 880 880 

1
Đầu tư đường tranh bích họa và nâng cấp hạ tầng 
phục vụ du lịch cộng đồng khu vực Mân Thái

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

2
Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trường 
học, công trình công cộng

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

3 Xây mới chợ Thọ Quang 
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

4 Xây mới chợ Hà Thân 
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

5 Khu trải nghiệm kỹ năng sống dành cho học sinh
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VỐN DÂN SINH TRUNG HẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ

(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

* Lưu ý quan trọng trong tổ chức thực hiện: 
(1) Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư
công, đảm bảo phương án nguồn vốn, phù hợp khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; 
(2) Danh mục CBĐT phải có trong danh mục KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án điều chỉnh KH
trung hạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố thông qua hoặc đã có chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Các cơ
quan chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực hiện.
(3) Các Dự án đã được bố trí vốn XDCB Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được phê duyệt dự án
đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật: trường hợp không được ghi tại biểu này thì đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
và các cơ quan có liên quan được phép chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.
(4) Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về
việc đề xuất danh mục, triển khai danh mục theo đề xuất đã được HĐND thành phố thông qua theo danh mục này đảm
bảo các quy định hiện hành.

(ĐVT: Triệu đồng)
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6
Khu công viên vườn dạo kết hợp thương mại, 
dịch vụ dọc tuyến mương Suối Đá 

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

7 Tái thiết đô thị khu vực An Vĩnh, An Hải Tây
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

8 Tái thiết đô thị khu vực An Thị, An Hải Tây
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

9 Tái thiết đô thị khu vực An Tân, An Hải Bắc
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

10
Mở rộng các tuyến đường 3,5 - 4,0m thành 
đường 5,5m trên địa bàn phường An Hải Bắc 
(vỉa hè còn lại <2m)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

11
Mở rộng các tuyến đường 3,5 - 4,0m thành 
đường 5,5m trên địa bàn phường An Hải Tây 
(GĐ1) (vỉa hè còn lại <2m)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

12

Mở rộng các tuyến đường 3,5 - 4,0m thành 
đường 5,5m trên địa bàn phường An Hải Tây 
(giai đoạn 2) và phường Nại Hiên Đông (vỉa hè 
còn lại <2m)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

13

Mở rộng các tuyến đường 3,5 - 4,0m thành 
đường 5,5m trên địa bàn phường An Hải Tây 
(giai đoạn 3) và phường Thọ Quang (vỉa hè còn 
lại <2m)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

14
Nâng cấp kiệt hẻm, mương thoát nước khu vực 
lân cận đường Lê Tấn Trung phường Thọ Quang

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

15
Đầu tư các họng nước PCCC trên địa bàn quận 
Sơn Trà

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

16
Sửa chữa trụ sở làm việc UBND các phường trên 
địa bàn quận

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 
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17
Mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 cấp TH và THCS

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

18
Đầu tư hệ thống PCCC tại các trường học trên 
địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

19
Đầu tư trang thiết bị hệ thống PCCC tại trụ sở 
UBND các phường trên địa bàn quận Sơn Trà

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

20
Lát gạch vỉa hè đường Hồ Hán Thương phía 
trước Lăng ông (đoạn từ Trạm quản lý báo hiệu 
Hàng hải Đà Nẵng đến Lê Đức Thọ)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

21
Hệ thống phòng cháy chữa cháy và gương cầu lồi 
tại các kiệt hẻm trên địa bàn quận (giai đoạn 1)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

22
Cải tạo mặt đường, mương thoát nước kiệt K156 
và H70/K156 đường Nguyễn Phan Vinh phường 
Thọ Quang

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

23
Sửa chữa, cải tạo sân bóng đá mini phường Nại 
Hiên Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

24
Cải tạo tường rào, cổng ngõ và một số hạng mục 
trường THCS Phan Bội Châu 

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

25
Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước sau nhà trên 
địa bàn quận (Giai đoạn 1)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

26
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường 
An Hải Bắc

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

27
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường 
An Hải Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 
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28
Đường tranh sắc màu (đường Lê Văn Duyệt) khu 
vực chân cầu Thuận Phước

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

29
Cải tạo nâng cấp Nhà sinh hoạt cộng đồng và 
Lăng ông khu vực An Tân

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

30
Đầu tư, cải tạo nâng cấp Nhà sinh hoạt cộng 
đồng An Thành 2 (K196/22 Nguyễn Công Trứ)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

31 Thi tuyển kiến trúc Đài phát sóng An Hải
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

32
TTHC quận Sơn Trà tại khu Đài phát sóng An 
Hải

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

33 Sửa chữa cải tạo đường Đông Kinh Nghĩa Thục
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

34 Cải tạo vỉa hè đường Dương Đình Nghệ
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

35
Đầu tư bãi đỗ xe thông minh khu vực trước các 
nhà hàng đường Võ Nguyên Giáp

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

36
Khu hoạt động trải nghiệm mô hình giáo dục 
STEM trường TH Ngô Gia Tự

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

37
Sân nền và cổng ngõ và cải tạo hệ thống điện 
trường MN Sơn Ca

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

38
Đầu tư mới nhà đa năng và bể bơi trường TH 
Ngô Gia Tự

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 
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39
Nâng cao hàng rào, bổ sung cây xanh, làm sân 
bóng đá nhân tạo và nhà đa năng trường TH Hai 
Bà Trưng cơ sở Phạm Văn Xảo

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

40
Cải tạo mặt đường và mương thoát nước các kiệt 
Lương Thế Vinh phường An Hải Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

41
Xây dựng nhà chống bão đa năng khu dân cư An 
Hiệp phường An Hải Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

42
Xây dựng nhà chống bão đa năng khu dân cư An 
Thành 1 phường An Hải Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

43
Nhà sinh hoạt cộng đồng An Hòa 2 (đường An 
Hải 19, 20) phường An Hải Bắc

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

44
Đầu tư thang máy ngoài trời trụ sở UBND 
phường An Hải Tây

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

45
Lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời cho 
UBND phường An Hải Tây

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

46
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu vực An Hiệp, 
phường An Hải Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

47
Công viên vườn dạo kết hợp nhà truyền thống 
của ngành giáo dục quận

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

48
Đầu tư bổ sung hệ thống cây xanh trong các 
trường học

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

49
Đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn phường Thọ Quang

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 
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50
Đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn phường Phước Mỹ

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

51
Đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn phường Nại Hiên Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

52
Đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn phường An Hải Bắc

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

53
Đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn phường An Hải Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

54
Đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn phường An Hải Tây

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

55
Đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn phường Mân Thái

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

56 Xử lý ngập úng trên đường Hà Thị Thân
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

57
Mương thoát nước KDC tổ 13,14 đường Mỹ Khê 
8 và tổ 29 phường Phước Mỹ

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

58
Cải tạo mặt đường, mương thoát nước K85, 
K101 Phó Đức Chính

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

59
Cải tạo mặt đường K54 Lê Văn Thứ nối dài (tổ 
01 Phước Trường)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

60
Đầu tư cải tạo hệ thống điện chiếu sáng kiệt, hẻm 
trên địa bàn quận Sơn Trà

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 
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61
Đầu tư công viên tại khu đất giữa hai dự án 
Olalani và Bến du thuyền, phường Nại 
Hiên Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

62
Đầu tư nâng cấp, sửa chữa di dích Hang Bà 
Đính, Bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

63
Cải tạo hạ tầng  Khu chung cư C2 Nại Hiên 
Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

64
Cải tạo cảnh quan khu chung cư tổ 25 -26 – 
27 -28 phường Thọ Quang

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

65
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn 
phường Thọ Quang (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

66
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn 
phường Nại Hiên Đông (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

67
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn 
phường An Hải Bắc (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

68
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn 
phường Phước Mỹ (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

69 Nâng cấp, cải tạo đường Phạm Quang Ảnh
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

70
Công viên vườn dạo đường Vân Đồn - Trần 
Thánh Tông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

71
Công viên vườn dạo đường Vân Đồn - Lê 
Văn Duyệt

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 
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72
Đầu tư, cải tạo nâng cấp Nhà sinh hoạt 
cộng đồng trên địa bàn quận (giai đoạn 4)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

73
Cải tạo mặt đường, mương thoát nước các 
kiệt đường An Hải Đông 1 phường An Hải 
Đông

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

74
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát 
nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa 
bàn phường Thọ Quang (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

75
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát 
nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa 
bàn phường Mân Thái (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

76
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát 
nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa 
bàn phường An Hải Tây (giai đoạn 1)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

77
Sửa chữa mặt đường các tuyến đường trên 
địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

78
Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước sau 
nhà trên địa bàn quận (Giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

79
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát 
nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa 
bàn phường An Hải Bắc (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

80
Đầu tư, nâng cấp công viên, vườn dạo trên 
địa bàn phường Thọ Quang (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

81
Đầu tư, nâng cấp công viên, vườn dạo trên 
địa bàn phường Nại Hiên Đông (giai đoạn 
2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

82
Đầu tư, nâng cấp công viên, vườn dạo trên 
địa bàn phường An Hải Bắc (giai đoạn 2)

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 
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83
Đầu tư điểm Check in điểm giao nút giao 
thông Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

84
Cải tạo, nâng cấp hội trường, phòng làm 
việc, hệ thống PCCC TTHC quận - cơ sở 1

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

85
Hệ thống PCCC các chợ trên địa bàn quận 
Sơn Trà

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

86
Cải tạo mặt đường và vỉa hè đường  Hồ Sỹ 
Phấn

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

Bổ sung 
trung hạn 
2021-2025

87 Cải tạo vỉa hè đường Lê Phụ Trần
UBND 

Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

Bổ sung 
trung hạn 
2021-2025

88
Cải tạo mặt đường, vỉa hè đường Tạ Mỹ 
Duật

UBND 
Q.Sơn Trà

BQL 
DA&GPMB 

 quận
Q. Sơn Trà 10 10 

Bổ sung 
trung hạn 
2021-2025

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ 
thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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